
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          KHOA SƯ PHẠM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số:              /KSP                                          

                                                                     Cần Thơ, ngày  tháng  năm 2018 
 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: SP TIỂU HỌC LT 2018 / CẦN THƠ, HỌC KÌ 1 

 
I. Kế hoạch giảng dạy 
 
TT Mã HP Tên học phần Số 

TC 
MSCB Cán bộ giảng dạy Số ĐT, Email 

1 SG117 
Thiết kế chương trình giáo dục 
tiểu học 

2 0044 Nguyễn Phú Lộc 0903383617 

2 SP335 Cấu trúc đại số 2 1329 Nguyễn Hoàng Xinh 0913651945 

3 SG116 
Đánh giá kết quả học tập giáo 
dục tiểu học 

2 2770 Huỳnh Thái Lộc 01689284840 

4 SP067 
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ 
văn học 

2 2743 Lữ Hùng Minh 0932854848 

5 SG118 
Nguyên lý dạy học Giáo dục 
tiểu học 

2 1860 Dương Hữu Tòng 0983095259 

 
II. Lịch giảng dạy 
 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 
04/06/2018 Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học 
05/06/2018 Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học 
06/06/2018 Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học Nguyên lý dạy học Giáo dục tiểu học 

   
08/06/2018 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học 
09/06/2018 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học 
10/06/2018 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học 

   
11/06/2018 Cấu trúc đại số Cấu trúc đại số 
12/06/2018 Cấu trúc đại số Cấu trúc đại số 
13/06/2018 Cấu trúc đại số Cấu trúc đại số 

   
15/06/2018 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 
16/06/2018 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 
17/06/2018 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 

   
18/06/2018 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 
19/06/2018 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 
20/06/2018 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 

   
 

Q. TRƯỞNG BỘ MÔN  
 
 
 

           Trịnh Thị Hương 
Ghi chú:   
 
- Cán bộ liên lạc: Liên hệ trực tiếp với CBGD  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          KHOA SƯ PHẠM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số:              /KSP                                          

                                                                     Cần Thơ, ngày  tháng  năm 2018 
 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: SP TIỂU HỌC LT 2018 / CẦN THƠ. KHÓA 2, HỌC KÌ 2 

 
I. Kế hoạch giảng dạy 
 
TT Mã HP Tên học phần Số 

T
C 

MSCB Cán bộ giảng dạy Số ĐT, Email 

1 SP054 Văn học 1 – giáo dục tiểu học 2 1083 Hồ Thị Xuân Quỳnh 0917931048 

2 SP055 Văn học 2 – giáo dục tiểu học 2 1606 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0919055800 

3 SG120 
Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong dạy học GDTH 

2 1330 Châu Xuân Phương 0918643924 

4 SP069 Phát triển tư duy qua dạy toán 2 0044 Nguyễn Phú Lộc 0903383617 

5 SP336 
Phương pháp dạy học toán 1 - 
GDTH 

2 1860 Dương Hữu Tòng 0983095259 

6 SG229 
Phương pháp dạy học tự 
nhiên xã hội 

2 2770 Huỳnh Thái Lộc 01689284840 

 
II. Lịch giảng dạy 
 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 
02/07/2018 

Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 
Phương pháp dạy học toán 1 - 
GDTH 

03/07/2018 
Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 

Phương pháp dạy học toán 1 - 
GDTH 

04/07/2018 
Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 

Phương pháp dạy học toán 1 - 
GDTH 

   
06/07/2018 Phát triển tư duy qua dạy toán Phát triển tư duy qua dạy toán 
07/07/2018 Phát triển tư duy qua dạy toán Phát triển tư duy qua dạy toán 
08/07/2018 Phát triển tư duy qua dạy toán Phát triển tư duy qua dạy toán 

   
12 /7/ 2018 Văn học 1 – giáo dục tiểu học Văn học 1 – giáo dục tiểu học 
13/ 7/ 2018 Văn học 1 – giáo dục tiểu học Văn học 1 – giáo dục tiểu học 
14 /7/ 2018 Văn học 1 – giáo dục tiểu học Văn học 1 – giáo dục tiểu học 

   
16 /7/ 2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

GDTH 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học GDTH 

17/ 7/ 2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học GDTH 

18 /7/ 2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học GDTH 

   
20/07/2018 Văn học 2 – giáo dục tiểu học Văn học 2 – giáo dục tiểu học 
21/07/2018 Văn học 2 – giáo dục tiểu học Văn học 2 – giáo dục tiểu học 



22/07/2018 Văn học 2 – giáo dục tiểu học Văn học 2 – giáo dục tiểu học 
   

25/7/2018 Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội Phương pháp dạy học tự nhiên xã 
hội 

26/7/2018 Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội Phương pháp dạy học tự nhiên xã 
hội 

27/7/2018 Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội Phương pháp dạy học tự nhiên xã 
hội 

 
  Q.TRƯỞNG BỘ MÔN  

 
 
 
  
                Trịnh Thị Hương 
Ghi chú:   
 
- Ngày bắt đầu học: 
- Cán bộ liên lạc: Liên hệ trực tiếp với GV giảng dạy  

  


